
STT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm 
chữ

Xếp loại 
học tập

Ghi chú

1 18CDT1.02 Phạm A Huy 18CĐT1 B+ Giỏi NM HK2
2 18CDT1.05 Trịnh Kha Anh Tuấn 18CĐT1 F Yếu CB HK2
3 18CDT1.06 Trần Văn Út 18CĐT1 F Yếu CB HK2
4 18CDT1.07 Nguyễn Quốc Vinh 18CĐT1 F Yếu CB HK2
5 18CDT1.08 Nguyễn Trần Minh Hoàng 18CĐT1 F Yếu CB HK2
6 18CDT1.09 Nguyễn Thành Công 18CĐT1 F Yếu CB HK2

1 18CDT2.06 Nguyễn Huỳnh Việt Trung 18CĐT2 F Yếu CB HK2
2 18CDT2.02 Phạm Lâm Gia Huy 18CĐT2 F Yếu CB HK2
3 18CDT2.04 Nguyễn Quang Sáng 18CĐT2 F Yếu CB HK2
4 18CDT2.05 Mai Ngọc Thuận 18CĐT2 F Yếu CB HK2
5 18CDT2.09 Nguyễn Văn Văn 18CĐT2 F Yếu CB HK2
6 18CDT2.11 Lê Hoài Bảo 18CĐT2 F Yếu CB HK2
7 18CDT2.15 Phan Minh Trí 18CĐT2 F Yếu CB HK2
8 18CNO2.137 Trương Gia Tuấn 18CĐT2 F Yếu CB HK2
9 18KTHM2.21 Nguyễn Tiến Kha 18CĐT2 F Yếu CB HK2

Ghi chú: "NM" : nợ môn; "CB": cảnh báo
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